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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

	Chữ viết tắt 
	Ý nghĩa của chữ viết tắt 

	HS  
	Học sinh

	GV
	Giáo viên



PHẦN I: MỞ ĐẦU

     1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

     Tập làm văn là một phân môn rất quan trọng trong chương trình dạy học ở  tiểu học, nó không chỉ giúp cho học sinh hình thành các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết mà còn rèn cho học sinh khả năng giao tiếp, quan sát, phân tích tổng hợp và đặc biệt còn hình thành cho học sinh những phẩm chất tốt của con người mới hiện đại và năng động.

     Nhưng làm thế nào để cho học sinh hứng thú học văn và làm văn tốt thì lại là một vấn đề rất khó khăn cần phải suy nghĩ và dày công nghiên cứu của những người làm công tác giáo dục. Là một giáo viên dạy tiểu học nhiều năm tôi luôn trăn trở  suy nghĩ để làm thế nào cho HS thích làm văn, viết văn được hay và sinh động.

      Chính vì vậy tôi mạnh dạn đề xuất "Biện  pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt kiểu bài văn miêu tả cây cối".
   2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :

   - Tìm hiểu những nội dung và phương pháp dạy tập làm văn  trong chương trình lớp 4 nói chung và thể loại văn miêu tả cây cối  nói riêng. 

   - Tìm hiểu thực trạng dạy và học thể loại văn miêu tả cây cối ở lớp 4 trong  trường Tiểu học hiện nay .

   - Tìm hiểu những khó khăn vướng mắc của giáo viên  khi dạy phân môn tập làm văn, đặc biệt là thể loại văn tả cây cối . 

   - Đưa ra biện pháp, những đề xuất mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phân môn tập làm văn  thể loại văn  miêu tả cây cối . 

   - Tạo cho HS hứng thú học tập để viết văn miêu tả tốt hơn. 

   - Bồi dưỡng vun đắp tình yêu tiếng việt, biết giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt cho mỗi giáo viên và học sinh nhằm hình thành nhân cách của con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

   3. NHIỆM  VỤ NGHIÊN CỨU : 

   - Tìm hiểu về mục đích yêu cầu  của việc dạy tập làm văn ở tiểu học và dạy văn  miêu tả ở lớp 4 

   - Điều tra thực trạng dạy và học tập làm văn miêu tả cây cối ở lớp 4.

   - Thực nghiệm và đề ra các biện pháp tích cực  nhằm nâng cao hiệu quả dạy học phân môn tập làm văn ở lớp 4 .

   - Thiết kế bài giảng và thực hiện bài giảng  để từ đó phân tích so sánh đối chiếu để rút ra kết luận . 

    4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 

         4.1 Nghiên cứu tài liệu :

    - Đọc sách, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung đề tài 

    - Áp dụng kiến thức  thực tế, kinh nghiệm sống  của  bản thân và học hỏi đồng nghiệp. 

        4.2. Phương pháp điều tra : 

- Điều tra việc học của học sinh.

  - Dự giờ đồng nghiệp.

  - Đàm thoại trực tiếp với giáo viên và học sinh.

  - Tổ chức dạy thực nghiệm rồi đối chứng kiểm tra ở 2 lớp có trình độ ngang nhau .

  - Ra đề khảo sát chất lượng.

  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU : 

  -  Thời gian thực hiện đề tài : Năm học 2017 - 2018 

  - Đối tượng nghiên cứu : Thực hiện nghiên cứu  và áp dụng  trên mọi  đối tượng học sinh lớp 4  của trường . 

                                PHẦN 2 : NỘI DUNG
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN : 

          Trong chương trình Tiểu học, tập làm văn là một phân môn có vị trí rất quan trọng. Nó góp phần rèn luyện cho học sinh năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ, tạo điều kiện cho các em giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày và học tốt các môn học khác. Nếu như các phân môn  khác của môn tiếng việt  cung cấp cho các em hệ thống các kiến thức kỹ năng thì phân môn tập làm văn tạo điều kiện cho các em thể hiện các kiến thức kỹ năng và rèn luyện các kỹ năng đó một cách linh hoạt thực tế và có hệ thống hơn. Chính những văn bản nói, viết của các em có được từ phân môn tập làm văn theo các nghi thức lời nói, thuyết trình…đã thể hiện những hiểu biết thực tế, những kỹ năng sử dụng Tiếng Việt mà các em đã được học ở phân môn tập làm văn đặc biệt là thể loại văn miêu tả mà các em được học nhiều nhất, nó giúp các em tái hiện lại cuộc sống của con người, phong cách thiên nhiên hiện lên như một bức tranh nhiều màu sắc. Nó giúp các em có tâm hồn văn học, có tình yêu quê hương đất nước và yêu cuộc sống con người. Dạy tập làm văn có một ý nghĩa to lớn vì nó có cả các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển.

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN:

         Qua thực tế dạy lớp, bằng hình thức sử dụng phiếu trắc nghiệm kiểm tra, dự giờ thăm lớp và trao đổi với đồng nghiệp tôi nhận thấy một số tồn tại hạn chế trong việc dạy HS lớp 4 viết bài văn tả cây cối như sau : 

         2.1: Thực trạng.

· Đối với học sinh: 

         - Học sinh chưa có hứng thú viết văn đặc biệt là văn miêu tả.

         - Khi làm văn HS còn miêu tả hời hợt, chung chung, không thể hiện được sắc thái riêng của từng loại cây mình miêu tả vì thế  khi miêu tả cây này sẽ gán cho cách miêu tả cây khác cũng được.

         - Bài văn làm thường vay mượn ý tình của người khác, các em thường sao chép những bài văn mẫu thành bài của mình không kể đầu bài như thế nào? với cách làm ấy các em không cần biết đến đối tượng miêu tả là gì, không quan sát và cũng không có cảm xúc về chúng.

         - Học sinh chưa có ý thức quan sát đối tượng miêu tả và ghi chép những điều mình quan sát được một cách cụ thể và chi tiết.

         - Học sinh tiểu học vốn sống, vốn kiến thức về sự phát triển cây cối còn ít nên hiệu quả làm văn chưa cao.

         -Vốn từ ngữ của học sinh còn nghèo nàn dẫn đến việc sử dụng từ còn lặp, vụng, chưa đúng. 

          - Học sinh chưa có phương pháp làm văn cụ thể, việc tiếp thu kiến thức làm văn trên lớp còn hời hợt chưa cụ thể và khái quát.

· Đối với giáo viên: 

          - Giáo viên thường chỉ có một con đường duy nhất là hình thành các hiểu biết về lí thuyết, thể loại văn, kĩ năng làm văn... đó là qua phân tích các bài văn mẫu với những lý thuyết khô khan và khó hiểu.

         - Giáo viên còn chưa chủ động sáng tạo trong dạy học, chưa gây hứng thú cho học sinh khi học văn.

         - Giáo viên chưa  thực sự chú ý đến việc hình thành cho các em thói quen tích lũy những hiểu biết về thế giới tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học .

         - Một số giáo viên chưa thật sự chú ý đến việc dạy học sinh cách lập dàn ý cho một bài văn . 

         - Một số giáo viên vẫn còn mắc bệnh thành tích trong dạy học. Để đối phó với việc học sinh làm bài kém và đảm bảo "chất lượng" khi kiểm tra, thi cử... nhiều cô giáo, thầy giáo cho học sinh học thuộc một số bài mẫu để các em khi gặp những đầu bài tương tự cứ thế mà chép ra làm cho các em bị lệ thuộc vào bài mẫu, không có sáng tạo trong làm bài.

         - Giáo viên chưa có sự điều chỉnh đúng đắn với việc chọn đề và ra đề bài cho thích hợp với học sinh theo từng vùng miền, địa phương khiến học sinh vô cùng lúng túng khi miêu tả.

            VD: Với học sinh thành phố không nên cho học sinh miêu tả cây chuối, cây ngô và học sinh nông thôn không nên cho học sinh miêu tả cây hoa sữa.

Từ thực trạng trên cho thấy việc rèn cho HS viết được đoạn văn đúng về nội dung đảm bảo về hình thức cũng đã khó chưa kể đến việc cần phải cho HS viết được bài văn có hình ảnh đẹp và có giá trị nghệ thuật.
          Qua thống kê về chất lượng viết văn miêu tả cây cối với đề bài: Hãy tả một cây mà em yêu thích gắn liền với kỉ niệm của em; Tôi thu được kết quả cụ thể như sau: 
	Lớp 
	SS
	Điểm 1-4
	Điểm 5-6
	Điểm 7-8
	Điểm 9-10

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4A1
	40
	2
	5%
	10
	25%
	20
	50%
	8
	20%

	4A2
	42
	1
	2,4%
	11
	26,2%
	22
	52,4%
	8
	19%

	4A3
	40
	1
	2,5%
	12
	30%
	24
	60%
	3
	7,5% 

	4A4 
	44
	2
	4,5%
	16
	36,4%
	22
	50%
	4
	9,1%

	Cả khối : 
	166
	6
	3,6%
	49
	29,5%
	88
	53%
	23
	13,9%


          Kết quả cho thấy HS viết văn chưa tốt, tỉ lệ học sinh trung bình và khá chiếm nhiều. Phần lớn học sinh hay mắc những lỗi sai về diễn đạt như diễn đạt còn lủng củng, nghèo ý, ít sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh nhân hoá, viết câu văn chưa hoàn chỉnh, nhiều đoạn văn kể tả lan man, chưa có câu mở đoạn hay kết đoạn. Nguyên nhân cơ bản là do học sinh chưa xác định được dạng bài, chưa lập dàn ý cho bài văn miêu tả.

            Xuất phát từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn trên, qua tìm hiểu về việc dạy của GV và việc học của HS hiện nay, để đạt được mục tiêu dạy và học  của phân môn tập làm văn lớp 4, tôi mạnh dạn vận dụng "Biện  pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt kiểu bài văn miêu tả cây cối".
     3. BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH  LỚP 4 VIẾT TỐT KIỂU BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI .

     3.1. Cung cấp cho học sinh phương pháp làm văn miêu tả nói chung và tả cây cối nói riêng.

- Học sinh cần nắm được 4 yêu cầu khi làm văn miêu tả.

+ Cụ thể hóa sự vật( tả cái gì ?)

+ Cá thể hóa sự vật ( tả như thế nào?)

+ Mục đích hóa sự vật (tả với mục đích gì?)

+ Cảm xúc hóa sự vật (tả với tư tưởng, tình cảm thái độ ra sao?)

- Cung cấp cho học sinh các bước làm văn miêu tả

+ Bước 1: Tìm hiểu đề

+ Bước 2: Quan sát tìm ý

+ Bước 3: Sắp xếp ý - Lập dàn bài

+ Bước 4: Viết bài hoàn chỉnh

+ Bước 5: Kiểm tra lại toàn bài.

       Qua mỗi một đề văn giáo viên phải hướng dẫn học sinh làm theo các bước kể trên.

        Rèn cho học sinh thói quen làm tuần tự theo các bước trên khi làm bài văn.                                                                                                         
        Mỗi bước làm giáo viên cũng phải hướng dẫn học sinh một cách tỉ mỉ về phương pháp cũng như cách suy nghĩ, cách thực hiện làm bài.

Cụ thể:

a. Bước 1: Tìm hiểu đề:

 * Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được yêu cầu đề bài, tránh làm lạc đề. Nói cách khác đề bài ra cho học sinh là đặt học sinh trước một tình huống có vấn đề vì thế tìm hiểu đề là phải tìm ra cho được các " tình huống có vấn đề” và giải quyết vấn đề đó.

* Cách thực hiện:

- Hướng dẫn học sinh làm những công việc sau:

+ Đọc kĩ đề

+ Phân tích đề bằng cách: Gạch hai gạch dưới các từ xác định thể loại bài văn, gạch một gạch dưới từ xác định đối tượng miêu tả, gạch nét đứt dưới các từ xác định giới hạn miêu tả.

VD: Đề bài: Sân trường em có trồng một cây phượng rất già. Em hãy tả cây phượng đó.

	Thể loại
	Đối tượng miêu tả
	Giới hạn đối tượng miêu tả

	
	
	Không gian
	Thời gian
	Đặc điểm

	Miêu tả
	Cây phượng
	Sân trường
	
	rất già


   b. Bước 2: Quan sát tìm ý

* Tầm quan trọng: Là bước quyết định thành công của bài văn, học sinh muốn

viết được bài hay, sống động phải có được sự quan sát trực tiếp đối tượng miêu 

tả và phải có sự ghi chép tỉ mỉ và chi tiết những đặc điểm mình miêu tả.

     * Cách thực hiện: Giáo viên cần hướng dẫn học sinh quan sát trực tiếp đối tượng miêu tả nhiều lần bằng nhiều giác quan khác nhau như thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác.... nhằm giúp các em nhận biết về sự vât, cây cối về hình dáng, màu sắc, mùi vị, âm thanh...

     - Muốn quan sát được tốt  Gv cần cho HS :

+ Thu nhận các đặc điểm hay độc đáo của cảnh vật do từng giác quan đem lại.

+ Thu nhận các cảm xúc, các liên tưởng hồi tưởng so sánh...do các đặc điểm trên của cảnh vật gợi ra cho bản thân người quan sát .

+ Tìm tòi các từ ngữ thích hợp để diễn đạt những điều thu nhận trên .

         Ví dụ : Có HS ngắm cây chuối (dùng mắt quan sát) nhận thấy chiếc lá ở giữa vươn cao, mở to (đặc điểm thu nhận được) như một cánh buồm no gió của chiếc thuyền đang giữa con sông lớn (liên tưởng)

       - Giáo viên cần tổ chức cho học sinh quan sát trực tiếp cây cối trong vườn trường, sân trường, trong các giờ hoạt động ngoại khóa, hoặc qua tranh vẽ minh họa hoặc ảnh chụp, các video clip về sự phát triển thay đổi và phát triển của cây. Đặc biệt là những cây các em chưa được nhìn thấy bao giờ giáo viên càng phải cần cho học sinh quan sát. Tuy nhiên khi quan sát giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách ghi chép tỉ mỉ những điều mình quan sát tạo thành một cuốn cẩm nang để khi miêu tả học sinh có sẵn chất liệu để làm bài.

        Ví dụ: Khi tả cây phượng ở sân trường. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh kẻ bảng quan sát như sau:

	Mắt thấy
	Tai nghe
	Mũi ngửi
	Miệng nếm
	Tay cầm

	- Hình dáng (vuông tròn, méo)

- Kích thước: To...

- Màu sắc: xanh, đỏ.....
	- Âm thanh: Lách cách, leng keng...

- Nhịp điệu: Dồn dập, chầm chậm
	Mùi: Thơm tho, ngào ngạt, hăng  hắc, khen khét, ngầy ngậy
	Vị: Ngòn ngọt, bùi bùi, chua chát, cay nồng, mằn mặn
	Cảm giác: Mềm mềm, mịn  màng, nặng chịch, nhẹ tênh, ram ráp

	Cây phượng đứng sừng sững cao phải đến 5-6m

Xanh mướt những tán che phủ cả nóc nhà
	- Một cơn gió thổi rì rào qua các cành lá. Tiếng răng rắc của những nhánh khi giòn bất chợt rơi xuống làm chúng em giật mình
	- Mùi nhân quả phượng rang lên thơm, hấp dẫn hơn cả bắp rang
	-Trái phượng khô dèn dẹt, dài dài, dập rồi tách vỏ ra lấy nhân bên trong rang lên ăn thật bùi.
	Năm cánh hoa đỏ thắm mềm mại, mịn màng uốn những đường cong chung quanh nhụy


   - Từ những ghi chép quan sát trên thì chắc chắn các em sẽ làm được những bài văn vô cùng sinh động và hấp dẫn. Tuy nhiên quan sát bằng các giác quan chưa đủ mà giáo viên cũng cần phải hướng dẫn học sinh quan sát theo một trình tự nhất định, đó là trình tự không gian và trình tự  thời gian.

         VD: Với đề tài tả cây phượng như trên  GV cần hướng dẫn học sinh cách quan sát theo thứ tự từ xa đến gần, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như sau:

	Xa

(Viễn cảnh)
	Gần

(Cận cảnh)
	Trên

(thượng)
	Dưới

(hạ)
	Trong

(nội)
	Ngoài

(Ngoại)

	Sừng sững như chiếc ô tô
	To, cảm giác mát mẻ
	Nhiều cánh lá xanh um
	Rễ cây nổi lên như con rắn.

Chúng em ngồi học bài
	Dòng nhựa trắng tỏa khắp nơi
	Thân cây xù xì, màu bạc nâu xỉn

	Từ xa nhìn lại cây phượng xòe tán là rộng che cả một góc sân
	Càng đến gần càng cảm nhận được bầu không khí mát mẻ tỏa ra từ cây phượng
	Phía trên cây là những càng phượng xanh rung rinh những chùm hoa đỏ thắm
	Dưới tán lá phượng êm ả chúng em ngồi ôn bài, học bài không biết mệt
	Trong cây một dòng nhựa trắng tỏa khắp nơi tạo nên nguồn sinh lực dồi dào cho hoa lá và cành
	Ngoài thân cây là một lớp da xù xì, nham nhám màu bạc thếch.


    Nhờ có sự quan sát theo không gian mà học sinh có được những chất liệu làm văn rất phong phú và sâu sắc. Ngoài ra với những học sinh có trình độ nhận thức nhanh giáo viên có thể hướng dẫn thêm học sinh cách quan sát và ghi chép theo một trình tự thời gian như sau:

	Sáng
	Trưa
	Xuân
	Hạ
	Thu
	Đông
	Mưa, nắng

	Buổi sáng lá phượng xanh mượt, hoa đỏ tươi
	Buổi trưa lá biêng biếc, hoa năm cánh đỏ thắm rực rỡ
	Mùa xuân phương căng đầy nhựa sống nhú lên từ khắp thân cành những chồi non mơn mởn
	Mùa hạ phượng rực đỏ những chùm hoa tươi thắm báo hiệu những ngày nghỉ hè lí thú sắp đến
	Mua thu, những tán lá chuyển dần sang màu vàng úa. Chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua  là những phiến lá lả tả rơi như một cơn mưa bụi
	Đông đến, phượng sơ xác, cành lá khẳng khiu
	Càng nắng, hoa phượng càng thắm tươi đỏ rực cả một khoảng trời đẹp đẽ. Mỗi khi mưa đến phượng sung sướng đón lấy những giọt mưa tắm cho thân lá càng mang lại cho rễ nguồn lương thực mới


         Đặc biệt giáo viên cũng phải lưu ý cho học sinh khi quan sát cần tìm được nét tiêu biểu, đặc sắc của cây cối. Phải bộc lộ được cảm xúc hứng thú say mê của mình trước đối tượng cảm xúc.

c. Bước 3: Lập dàn ý 

Khi HS tìm được chất liệu cho bài văn tả cây cối rồi GV cần hướng dẫn HS  sắp xếp các chi tiết cho phù hợp với đối tượng, với không gian và thời gian được tả. Đó chính là việc  lập dàn ý. Lưu ý HS khi lập dàn ý chỉ chọn những chi tiết, đặc điểm tiêu biểu nhất để đưa vào dàn ý và viết ngắn gọn dưới các từ ngữ và cụm từ. Để HS quen dần với việc khai thác tư liệu ghi chép được khi quan sát, GV cần nêu những câu hỏi gợi mở khi sắp xếp các ý đã quan sát chung cho bài tả cây cối như sau : 

- Tả cây gì ? 

- Tả cây theo trình tự nào ?

- Cây đó có những đặc điểm nào, đặc điểm nổi bật của từng bộ phận ? 

- Mỗi đặc điểm ( bộ phận lớn ) gồm mấy chi tiết cần được tả ? 

- Mỗi chi tiết liên quan đến sự vật nào ? 

Trả lời được các câu hỏi đó là HS đã nắm được đầy đủ nội dung của dàn ý . 

Ví dụ: Với đề bài : 


  Giới thiệu cây phượng ở sân trường em 

 

· Tả bao quát : 

Hình dáng :  Dáng sừng sững che phủ cả gốc sân ....

Kích thước: Cao trên năm sáu mét....

Màu sắc : Xanh mướt cả một vùng trời....

· Tả chi tiết từng bộ phận : ( Theo trình tự dưới lên trên) 

Gốc : Phình ra dưới thân cây.....

Thân : To lớn phải bằng hai HS ôm mới xuể 

Lá: Tán lá  xòe ra như một chiếc ô khổng lồ .................

Hoa : Nở từng chùm đỏ thắm....................
Lưu ý :    *Miêu tả các bộ phận  nên tả kết hợp với : 

+ Ảnh hưởng của thiên nhiên: Thời gian ( sáng trưa......Nắng mưa.......Xuân , hạ ....) và không gian ( Đất đai ) 

+ Ảnh hưởng của loài vật: ( Ong bướm, chim chóc...) 

+ Kỉ niệm của con người ...

· Đối với cây có bóng mát  thì trọng tâm là tả lá – cành – thân 

· Đối với cây hoa trọng tâm là tả kĩ hơn vẻ đẹp của hoa theo thời gian.

· Lợi ích của cây và sự chăm sóc của con người .

- Che bóng mát , làm đẹp hơn cho ngôi trường...

- Tưới nước và bón phân cho cây thêm tươi tốt. 

      
 - Nêu những cảm nhận của mình về cây  :


+ Tình cảm : Yêu quý cây............

+ Suy nghĩ : Hiểu được tầm quan trong của cây cối , của thiên nhiên ....

 + Hành động : Chăm sóc cây và bảo vệ cây...

  d. Bước 4: Tạo bài văn

    Đây là giai đoạn quan trọng nhất và cũng là khâu khó nhất, đòi hỏi học sinh phải linh hoạt vận dụng nhiều kiến thức để học sinh phải biết.

+ Dùng từ, đặt câu, dựng đoạn.

+ Vận dụng phong cách ngôn ngữ văn bản.

+ Bám sát dàn bài để viết thành bài văn hoàn chỉnh.

    Muốn học sinh làm tốt bước này giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách dùng từ, đặt câu lựa chọn từ và biết sử dụng từ gợi tả gợi cảm cho bài văn của mình thêm sinh động. Đặc biệt giáo viên cần cung cấp cho học sinh phương pháp vận dụng và nhận biết các biện pháp tu từ trong bài văn, đoạn văn  như biệp pháp nhân hóa so sánh, nhân hóa, ẩn dụng, điệp từ, điệp ngữ...

- Giáo viên thường xuyên luyện tập cho học sinh cách dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cách sử dụng các biện pháp nghệ thuật thông qua hệ thống các bài tập như:

    Bài 1: Chuyển các câu sau thành câu có hình ảnh so sánh hoặc nhân hóa.

a. Cây phượng có rất nhiều rễ.

b. Tán lá phượng xanh mướt.

c. Em tưới nước cho phượng vào lúc nắng gắt.

d. Hoa phượng nở từng chùm.

    Đáp án:

a.  Rễ phượng uốn khúc bò ngoằn ngoèo như những con rắn chui sâu vào lòng đất.

b. Những tá lá phượng xanh mướt như nhung

c. Cây phượng rất thích được tắm mỗi khi trời nắng gắt nên em thường xuyên tưới nước cho cây.

d. Mùa hè hoa phượng rực đỏ những chùm hoa tươi thắm làm sáng rực cả một góc trời hoặc Mùa hè, hoa phượng khoác lên mình chiếc áo màu đỏ chói tự tin khoe sắc làm cho chim chóc thi nhau về tụ hội trong tán lá phượng xanh um.

     Bài 2: Xác định từ ngữ dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng.

a. Những cành lá phượng dày cộp xanh rờn rung rinh theo gió mùa thu.

b. Cây phượng khổng lồ như một chiếc ô tô

c. Thân phượng thẳng tắp đứng ngay ngắn giữa sân trường.

     Đáp án :  Từ dùng sai trong câu 

a) Từ dùng sai :  dày cộp  (bỏ từ này) 

b) Từ dùng sai : chiếc ô tô (sửa thành câu:  Cây phượng xòe tán rộng  trông như một chiếc ô khổng lồ.)

c) Từ dùng sai: thẳng tắp (sửa thành câu :Thân phượng to hai người ôm không xuể,  chia thành nhiều nhánh lớn đứng ngay ngắn giữa sân trường.)  

       - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách trình bày bài văn và cách bố cục một bài văn sao cho cân đối hài hòa giữa các phần .

e. Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ bài văn.

       Là bước làm rất cần thiết nó giúp cho người viết sửa chữa những sai lầm khi viết văn như: Lỗi chính tả, cách dùng từ, đặt câu, dấu câu, cách trình bày và đặc biệt là nhận biết được mình đã làm đúng yêu cầu đề bài không và bổ sung những nội dung còn thiết.

    Ở bước này giáo viên cần hướng dẫn học sinh như sau:

+ B1: Đọc đi đọc lại bài văn.

+ B2: Sửa lỗi chính tả

+ B3: Sửa lỗi từ câu, dấu câu.

+ B4: Sửa lỗi đoạn

+ B5: Thêm nội dung, thêm chi tiết hay

+ B6: Đối chiếu vở kiểm tra bài nhau (nếu là tiết luyện tập)

3. 2. Cung cấp vốn từ và khuyến khích học sinh tích lũy vốn từ ngữ khi miêu tả cây cối.

a.  Cho học sinh tích lũy vốn từ ngữ miêu tả qua các phân môn khác của môn Tiếng Việt: 

+ Tích lũy qua các bài tập đọc hay trong sách giáo khoa tiếng việt bởi số lượng từ ngữ miêu tả ở các bài đó rất phong phú. Đồng thời cách sử dụng chúng rất sáng tạo nên khi dạy tập đọc giáo viên cần chỉ ra các  từ ngữ miêu tả, chọn một vài trường hợp đặc sắc để phân tích cái hay, sự sáng tạo của nhà văn khi dùng chúng

VD1: Trong bài tập đọc " SẦU RIÊNG" (TV4/2 trang 34) giáo viên cho học sinh tìm nét đặc sắc của bài khi miêu tả.

+ Hoa sầu riêng

+ Quả sầu riêng

+ Dáng cây sầu riêng

     Từ đó học sinh được bổ sung rất nhiều những từ ngữ phong phú khi tả hoa, quả sầu riêng (trắng ngà, hao hao giống cánh sen con, lác đắc vài nhị li ti, qua lủng lẳng, mùi thơm đậm, hương ngào ngạt...)

     Đồng thời học sinh còn được học tập các cách so sánh điêu luyện và độc đáo của tác giả trong bài như:

+ Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương tươi báo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị ngọt của mật ong già hạn.

+ Gió đưa hương thơm ngát như hương cao, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.

+ Cánh hoa nhỏ như vẩy cá, hao hao giống cánh sen con...

+ Trái sầu riêng lủng lẳng dưới càng trông giống như tổ kiến.
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       VD 2: Khi học về câu kể Ai là gì ? học sinh hiểu tác dụng, cấu tạo của kiểu câu này, biết nhận ra nó trong đoạn văn và từ đó học sinh biết đặt câu kể Ai là gì ? để  giới thiệu hoặc nêu nhận định về những nét đặc trưng của cây cối :

                        Hoa đào, hoa mai là bạn của mùa xuân.
                        Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.

                      Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu.

        - Ở những tiết luyện từ và câu giáo viên có thể cho học sinh được mở rộng vốn từ bằng cách tìm các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, các từ gợi tả, gợi cảm sau đó lựa chọn chép vào sổ tay từ ngữ của mình.
VD:  - Tìm từ gần nghĩa với từ to lớn? ( to lớn, to sụ, đồ sộ, khổng lồ, lớn lao...)
- Tìm các từ chỉ mức độ xanh khác nhau (xanh mướt, xanh xanh, xanh rời, xanh biếc, xanh thắm, xanh rì...)

- Tìm các từ trái nghĩa với to lớn? (Nhỏ bé, nhỏ xíu, bé nhỏ, tí xíu, be bé, nhỏ nhắn....)

- Tìm từ trái nghĩa với từ cong? ( thẳng băng, thẳng đuột, thẳng tắp, ngay ngắn).

- GV hướng dẫn học sinh kẻ bảng để bổ sung vốn từ miêu tả cây cối vào sổ tay của mình và khuyến khích học sinh bổ sung thêm vào sổ từ ngữ ở mọi nơi, mọi lúc có thể .

	TỪ NGỮ TRONG MIÊU TẢ CÂY CỐI

	I. Hình dáng - kích thước - màu sắc

	
	
	Từ ngữ
	Thành ngữ - tục ngữ

	Hình dáng
	Tốt
	Xinh tươi, đẹp đẽ, tươi tốt...

um tùm, rậm rạp
	- Đẹp như tranh....

	
	xấu
	Trơ trụi, xơ xác, còi cọc, cong queo...
	Xấu như ma

	Kích thước
	To
	Tờ kềnh, đồ sộ, khổng lồ
	To như cây cổ thụ

	
	Nhỏ
	Nhỏ nhắn, nho nhỏ....
	Nhỏ như hạt đậu, nhỏ hạt tiêu

	
	Cao
	Cao vút, cao vời vợi...
	Cao như núi,

	
	Thấp
	Thâm  thấp...
	Thấp như vịt

	
	Dài
	Dài dài, dài ngoẵng
	Dài như sông

	
	Ngắn
	Ngăn ngắn, ngắn ngủn
	

	Màu sắc
	Xanh
	Xanh tươi, xanh biếc
	Xanh như tàu lá

	
	Đỏ
	Đỏ rực, đỏ chói
	Đỏ như son, đỏ như máu

	
	Tím
	Tim Tím, 
	Tím hoa cà

	
	Vàng
	Vàng tươi, vàng lịm
	Vàng như nghệ .

	II. Các bộ phận của cây

	Hoa
	Nở
	Tươi thắm, rực rỡ

	
	Tàn
	úa tàn, heo héo, héo hon...

	Lá và ngọn
	
	Mong mỏng, mềm mềm....

	Cành và thân
	
	Thẳng tắp, thẳng đứng

Tròn trĩnh, cong queo...

	Vỏ
	
	Nhãn nhụi, nhẵn bóng, sần sùi....

	Gai
	
	Nhọn hoắt, lởm chởm...

	Quả
	Hình dáng
	Chi chít, lủng lẳng

	
	Mùi
	Thơm lừng, thơm mát....

	
	Vị
	Ngòn ngọt, chát lè, chua chua

	Âm thanh
	
	Xào xạc, rì rào, vi vu, răng rắc...


          Học sinh cũng có thể bổ sung vốn hiểu biết về cây cối qua sách báo tạp trí ...Vì vậy GV khuyến khích HS đọc sách báo có liên quan đến cây cối .
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3. 3. Hướng dẫn học sinh một số thủ pháp làm văn miêu tả cây cối.

a. Xây dựng mở bài khi tả cây cối.

      Trong chương trình dạy TLV lớp 4,5 cũng có hướng dẫn học sinh cách mở bài khi tả cây cối như: Mở bài gián tiếp và trực tiếp tuy nhiên học sinh mới chỉ hiểu phần lý thuyết mà chưa biết cách làm thế nào cho hay cho sinh động. Để học sinh làm tốt phần mở bài giáo viên cần cho học sinh hiểu thế nào là mở bài gián tiếp và trực tiếp, ưu nhược điểm từng loại mở bài.

    Mở bài trực tiếp là giới thiệu thẳng với người đọc cây mà mình sẽ miêu tả.

+ Cách mở bài này nhanh, gọn, tự nhiên, giản dị, dễ tiếp nhận và thích hợp  với những bài viết ngắn.

+ Tuy nhiên nếu mở bài không khéo sẽ gây cảm giác khô khan, ít hấp dẫn. Ở kiểu mở bài này giáo viên có thể hướng dẫn học sinh cách vào bài trực tiếp một cách tự nhiên như sau:

     VD: Với đề bài: Tả cây phượng có thể có những cách mở bài trực tiếp như:

     MB1: Cây phượng là một loài cây vừa có bóng mát, vừa cho hoa đẹp, cây này đã được trồng cách đây hơn 10 năm ở sân trường em.

     MB2: Cách nay hơn 10 năm, hội phụ huynh đã trồng ở sân trường em một loài cây vừa có bóng mát lại vừa cho hoa rất đẹp. Đó chính là cây phượng.

- Giáo viên cần khuyến khích học sinh mở bài theo cách gián tiếp: Vì mở bài gián tiếp sẽ làm cho bài văn thêm sinh động, gợi cảm, hấp dẫn gây hứng thú cho người đọc. Để học sinh làm tốt kiểu mở bài này giáo viên cần cho học sinh hiểu thế nào là mở bài gián tiếp và một số thủ pháp để mở bài như: Mở bài bằng một âm thanh, một câu nói, một nhận định, một cách so sánh hay một lời đối thoại.

VD: Đề bài: Tả cây phượng

        Giáo viên có thể cho học sinh luyện tập làm phần mở bài bằng cách khi làm mở bài gián tiếp theo nhóm và theo các cách vừa hướng dẫn. Sau đó bình chọn mở bày hay nhất. Tôi đã thực hiện và chọn được một số mở bài sau:
	Mở bài bằng 

Một âm thanh
	Mở bài bằng 

một câu nói
	Mở bài bằng 

một so sánh
	Mở bài bằng 

lời đối thoại

	" Rào... rào... rào... tiếng gió thổi mạnh làm cho em giật mình nhìn lên hàng cây phượng đang rung rinh những tán lá xanh biêng biết. Hàng cây này đã được trồng ở sân trường cách nay hơn 10 năm.
	" Ôi! Tuyệt vời!" Tiếng thốt lên ngạc nhiên gây chú ý cho em và các bạn đang ở sân trường hướng mắt nhìn theo ngón tay chỉ của bạn Khoa Nguyên. Đó chính là những chùm hoa đỏ thắm mới bắt đầu xuất hiện trên cây phượng...
	Sân trường em trồng rất nhiều loại cây có bóng mát như : Cây bàng, cây nhãn.... nhưng phải nói rằng đẹp hơn cả vẫn là cây  hoa phượng...
	- Cô ơi cô, cây phượng ở sân trường được trồng bao lâu rồi mà ra hoa đẹp thế.

- Trồng cách nay hơn 10 năm rồi do hội phụ huynh tặng. Vừa trả lời cô giáo và chúng em vừa ngắm những chùm hoa đỏ thắm.


        Cách mở bài gián tiếp sẽ giúp học sinh rèn luyện cho mình một trí tưởng tượng phong phú và sâu sắc. Tuy nhiên nếu mở bài không khéo sẽ khiến phần mở bài sẽ lan man, vòng vèo, làm phân tán sự chú ý của người đọc. Để tránh những lỗi trên giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách làm một cách tỉ mỉ, cách dùng từ, cách lập luận vào bài cho hay, cho sinh động.

VD. Với mở bài bằng một câu nói, một câu thơ giáo viên có thể gợi ý bằng các câu hỏi như:

- Hoa hồng tượng trưng cho điều gì? (tình yêu, niềm hạnh phúc)

- Có những câu thơ nào miêu tả vẻ đẹp của hoa sen ?

- Khi nhìn thấy vẻ đẹp của các loài cây em thường bộc lộ bằng cách nào?

* Mở bài bằng âm thanh. Giáo viên có thể hỏi:

- Khi gió thổi mạnh cây cối sẽ phát ra âm thành gì?

- Em sẽ dùng âm thanh đó mở bài như thế nào?

* Mở bài bằng cách so sánh: Giáo viên hỏi HS như sau. 

+ Kể tên một số cây có bóng mát ở sân trường em.

+ Trong các cây có bóng mát ở sân trường em, em thích cây nào? Vì sao?

     Mỗi một đề văn giáo viên cần khéo léo đặt các câu hỏi để học sinh suy nghĩ và tìm ra cách mở bài hay nhất, độc đáo nhất.

b. Xây dựng phần thân bài khi miêu tả cây cối.

- Phần thân bài là phần chính của bài văn nên phần này gồm nhiều đoạn văn và chứa đựng nhiều ý nghĩa quan trọng nhất. Phần thân bài tập trung miêu tả những nét nổi bật, riêng biệt nhất của đối tượng, các ý phải được sắp xếp theo trình tự hợp lý để đối tượng được miêu tả hiện lên rõ nét sinh động và biểu cảm nhất . 

        - Để giúp HS viết tốt phần thân bài giáo viên cần hướng dẫn học sinh  miêu tả theo trình tự hợp lý, cụ thể như sau : 

·  Miêu tả theo trình tự thời gian : là cách quan sát sự vật hiện tượng theo diễn tiến của thời gian từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, từ mùa này sang mùa khác, từ tháng này sang tháng khác…

VD như đoạn tả cây bàng  trong bài Lá bàng  ( SGK TV 4/ tập 2  )\

· Miêu tả theo trình tự không gian Là quan sát toàn bộ (cái chung) đến quan sát từng bộ phận ( cái riêng) hoặc ngược lại . từ xa đến gần, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, từ trái sang phải…

Đề bài: Tả cây phượng

VD: * Tả bao quát (xa -> gần)

+ Hình dáng: Sừng sững

+ Kích thước: Cao trên 5m

+ Màu sắc: Xanh mướt

* Tả chi tiết: Từng bộ phận (dưới lên trên)

+ Gốc: Phình ra dưới thân cây …

+ Thân: To lớn, hai người ôm không xuể

+ Vỏ: Sần sùi bạc thếch

+ Cành: Chia làm nhiều nhành to tỏa ra nhiều cành

+ Tán lá: Xòe rộng như chiếc ô...

+ Hoa: Nở từng chùm đỏ thắm…

+ Trái: Khô, dèn dẹt, dài dài, đen như than...

· Miêu tả theo từng đặc điểm của đối tượng : Mỗi sự vật hiện tượng đều chứa đựng những đặc điểm riêng biệt, vì thế khi miêu tả thấy đặc điểm gì nổi bật nhất thu hút bản thân, gây cảm xúc mạnh cho bản thân thì thì tập trung quan sát trước ; các bộ phận khác quan sát sau , tả sau. Nhưng cũng không nhất thiết phải miêu tả tất cả các đặc điểm của đối tượng .  

  - Ngoài ra GV cần hướng dẫn HS biết :

+ Dùng từ gợi tả, gợi cảm và các biện pháp tu từ về từ như so sánh nhân hóa.

+ Các cách trình bày nội dung đoạn văn theo nhiều cách khác nhau : (Diễn dịch, quy nạp, song hành, móc xích , tổng phân hợp) 

+ Cách dùng từ ngữ liên kết đoạn văn  

 - Việc hướng dẫn học sinh làm các yêu cầu trên quả là rất khó khăn nhưng giáo viên cần phải kiên trì. Hướng dẫn cho học sinh và kết quả không thể đạt được chỉ là ngày một ngày hai mà phải cả một quá trình. 

 - Giáo viên cần hướng dẫn học sinh lồng tả thêm phong cảnh thiên nhiên và các yếu tố thiên nhiên khác khi tả cây như: Nắng, mưa, chim chóc, ong bướm và những lợi ích của cây mang lại cho con người. Đồng thời ngược lại con người sẽ chăm sóc cây như thế nào. Một điều không thể thiếu trong bài văn miêu tả cây cối nữa là cảm xúc của người tả đối với cây. Nếu không có cảm xúc bài văn sẽ khô khan, thiếu hấp dẫn.

      c. Xây dựng kết bài miêu tả cây cối:
       Nếu như mở bài như một mời của chúng ta đối với khách đến thăm vườn văn  thì kết bài là lời tạm biệt  đầy tình cảm yêu mến, nó khép lại trước mắt người đọc những cảm xúc tràn trề, những hình ảnh đẹp đẽ mà các em đã miêu tả, nó kết lại những ý lớn đã thể hiện ở phần thân bài .Vì thế khi viết phần kết bài giáo viên cần hướng dẫn học sinh viết làm sao cho thật cô động ngắn ngọn, tránh hành văn cộc lốc, công thức hoặc khuân sáo .

      Ngoài việc cung cấp cho học sinh hiểu hai kiểu kết bài mở rộng và không mở rộng thì giáo viên cần khuyến khích các em nên viết kết bài mở rộng cho bài văn của mình. Đồng thời hướng dẫn các em các thủ pháp viết kết bài mở rộng như sau:

      VD: Với đề bài tả cây hoa hồng

Giáo viên cần cho học sinh suy nghĩa xem:

+ Lợi ích của cây hoa hồng như thế nào?

+ Em có tình cảm gì đối với cây hoa hồng?

+ Em có hành động gì để bảo vệ và chăm sóc cây hoa hồng

Từ những suy nghĩ trên chắc chắn các em sẽ viết được một kết bài hay

* Học sinh cần biết các kiểu kết bài mở rộng như:

+ Nêu ra một câu hỏi?

+ Nêu một ý mới lạ

+ Đưa ra một lời bình

+ Đưa ra một câu văn.

      Từ việc phân tích một số mẫu kết bài trên học sinh sẽ được luyện tập viết kết bài theo một trong bốn cách trên

      VD:  Đề văn: Tả cây phượng

      Học sinh có thể viết kết bài mở rộng như sau:

	Nêu một câu hỏi
	Nêu một ý mới lạ
	Đưa ra một lời bình
	Đưa ra một câu văn

	Các bạn có biết mỗi lần trông thấy sắc đỏ hoa phượng bắt đầu xuất hiện trên cây, lòng mình lại nao nao, náo nức hay không. Chắc chắn một số đông các bạn sẽ cùng tâm trạng với mình.
	Màu đỏ hoa phượng! 

Màu đỏ khăn quàng..!

Tất cả những màu đỏ tươi thắm, rực rỡ như cất tiếng vang lên lời chúc cho em đạt những điểm 10 đỏ chói... những lời phê đỏ hồng... trên trang vở đong đầy chữ nghĩa của thầy cô.
	Mỗi lần nhìn ngắm cây phượng lòng em lại dâng trào một cảm xúc lâng lâng khó tả vì được tự do thưởng thức sự ưu đãi và vẻ đẹp tuyệt vời mà thiên nhiên dâng tặng cho con người và em chợt nghĩ rằng. Nếu mọi người biết quý trọng thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên thì họ sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của kho vô tận này. Bằng không nếu ngược lại thì...
	Cành phượng phất phơ trước gió như vẫy gọi như nhắc nhở và em hiểu rằng điều nhắc nhở đó là lời dạy của Bác Hồ " Vì lợi ích mười năm trồng cây .Vì lợi ích trăm năm trồng người".




3.4. Bồi dưỡng cho học sinh vốn sống, vốn hiểu biết về cây cối.

- Trong QT dạy học tập làm văn tôi nhận thấy vốn hiểu biết về cây cối, về quá trình phát triển của cây cối của các em rất hạn chế. Hầu như các em chưa có những nhận thức đầy đủ về các loại cây. Về đặc điểm riêng biệt, về quá trình hình thành của cây nên mỗi khi phải miêu tả một cây gì là tôi luôn bắt gặp những câu hỏi rất ngộ nghĩnh như:

- Cô ơi cây gạo có hoa, có quả mùa nào?

- Cây hoa lan hoa có màu gì?

- Cây khế có hoa quả mùa nào, hoa màu gì?

- Cây na ra quả vào lúc nào?

- Cây xà cừ có phải cây cho bóng mát không?

Chính vì các em chưa hiểu rõ về cây mà học sinh chưa thể tự tin viết được một bài văn hay. Muốn khắc phục tình trạng trên giáo viên cần làm những việc sau: 

+ Gv cần có kiến thức sâu rộng về cây cối để có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của HS về cây cối . 

+ Tích cực cho học sinh đi quan sát thực tế cây cối qua các buổi tham quan dã ngoại hoặc chăm sóc vun sới cho cây cối ngay  tại vườn trường .
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+ Bổ sung vốn kiến thức về cây cối trong các tiết  tự nhiên và xã hội : 
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+ Thường xuyên bổ khuyết vốn sống về thiên nhiên  ở mọi nơi mọi lúc cho học sinh 
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      3. 5. Tạo hứng thú cho học sinh qua việc áp dụng công nghệ tin để  làm đồ  dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học  có hiệu quả trong giảng dạy tập làm văn.   

    Tôi nhận thấy việc tạo hứng thú cho HS khi học văn và  tạo ra cảm xúc  khi viết văn cho HS là vô cùng quan trọng, nó quyết định 30% cho một bài viết thành công. Chính vì vậy tôi rất tâm đắc với việc thiết kế một phần mềm tổng hợp khi dạy Tập làm văn nói chung và dạy văn miêu tả cây cối nói chung. Có thể nói khi sử dụng  phần mềm này mọi GV có thể như được bước vào một thư viện hay xem  một cuốn từ điển bách khoa mà ở đó GV có thể lấy bất cứ những chất liệu nào phục vụ cho bài dạy của mình như : 

+ Hình ảnh 

+ Âm thanh 

+Clip mô tả sự phát triển của các loài cây 

+Tư liệu giảng dạy

+ Sáng kiến kinh nghiệm 

+ Cảm thụ văn học 

+ Trò chơi văn học 

+ Bài văn mẫu 

+ Dàn ý hay 

+ Câu chuyện vui về cây cối 

+ Lời hay ý đẹp- Thành ngữ - tục ngữ về cây cối .

- Phần mềm giảng dạy tập làm văn miêu tả được tôi thiết kế.
         - Đây là đồ dùng  phong phú về giá trị sử dụng  những nó cũng sẽ được tôi bổ sung theo những năm tháng  giảng sạy sau này  để để cho đồ dùng được hoàn  hoàn thiện hơn nữa và phong phú hơn nữa về mặt nội dung.  

     - Cách sử dụng : GV chỉ cần copy phần mềm về, sau đó mở trang chính trên powerpoit và sau đó kích chuột vào phần nội dung mình cần để lựa chọn  phục vụ giảng dạy cho HS. Tôi đã làm hiệu ứng kết nối tạo đường linh đến từng nội dung  có trong kho theo từng chủ đề để GV thuận tiện sử dụng nhanh, gọn và hiệu quả tạo nên hứng thú học tập cho HS.  
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      3. 6. Hình thành cho HS thói quen tích lũy những hiểu biết về thế giới  các loài cây trong tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học. 

 + Hướng dẫn học sinh lập từ điển cá nhân về cây, về quá trình sinh sản phát triển của cây.

  + Cho HS tiếp cận  với cây cối thông qua các  kinh nghiệm trồng trọt của bà con nông dân, nắm những quy luật phát triển của cây cối  

VD:

Tháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

Tháng ba cày vỡ ruộng ra, 

Tháng tư gieo mạ thuận hòa mọi nơi.

        Thiếu tháng hai là mất cà

        Thiếu tháng ba mất đỗ

        Thiếu tháng tám mất hoa ngải

        Thiếu tháng tư mất hoa cốc

Đầu năm ăn quả thanh yên

Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng

+ Cho HS làm quen với cây cối thông qua các câu thơ, câu văn miêu tả về cây cối :  

VD bài Hoa học trò ( TV4/ 2)  

+ Bồi dưỡng cảm xúc tình cảm của HS đối với cây cối thông  qua các câu thơ nói về vẻ đẹp ích lợi của cây cối; Thông qua các thành ngữ tục ngữ nói về cây cối để giáo dục kĩ năng sống và tạo cảm xúc viết văn cho HS  

              “Mùa xuân là tết trồng cây, 
     Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” 

   (Hai câu thơ của Bác đã khẳng định việc trồng cây đã trở thành một phong tục mới trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta. Việc trồng cây thực sự đã trở thành ngày hội náo nức, một việc làm có ý nghĩa để cho môi trường ngày càng xanh tươi, “làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.Với câu nói đầy hình ảnh đó, Bác khuyên mọi người khi mùa xuân tới hãy tích cực trồng cây. Việc trồng cây sẽ góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. )

“ Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mằ chẳng hôi tanh mùi bùn”

+ Thông qua có câu từ trong các  bài hát nói về vẻ đẹp của các loài cây để gợi cho HS có thêm cảm xúc  khi tả cây cối như bài  hát Vườn cây nhà bé :

“Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này na, này mít tỏa hương thơm lành
Cây dừa xõa tóc soi bóng bờ ao
Đàn con trên cao nô đùa vui vẻ
Ơ kìa cây khế hoa tím rụng đầy
Đàn con thơ ngây lúc la lúc lắc

Trong vườn nhà bé thật nhiều cây xanh
Này cam này quít tỏa hương thơm lành
Đây là cây gấc quả chín đỏ tươi
Để bà thổi xôi những chiều thứ bảy
Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan 
Nở hoa kết trái hương thơm nồng nàn
(Đây vườn của bé cây nào cũng ngoan 
Vườn cây giống Bé lớn lên từng ngày”

         3.7 .Tổ chức cho HS rèn luyện diễn đạt, đặt câu, tìm từ  để miêu tả cây thông qua các trò chơi học tập : 

      Để tạo cho HS sự thoải mái, hứng thú và tự tin khi học TLV, sau mỗi tiết dạy, tôi thường dành 5 - 7 phút để tổ chức cho HS những trò chơi, những bài tập vui và nhẹ nhàng để HS có thể tự học, tự tham gia vào các trò chơi, bài tập vui, nhẹ nhàng để HS có thể tự học, tự tham gia vào các trò chơi cùng bạn bè theo tinh thần "Học vui, vui học";  "Học mà chơi, chơi mà học" một cách hứng thú và bổ ích. Những trò chơi này phải có tác dụng trong việc củng cố, khắc sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng diễn đạt trong miêu tả  cho HS .



       a. Mục đích: Trò chơi “đố cây ” cũng đã giúp các em nhận biết nhanh đặc điểm của cây  cối trong tự nhiên  từ đó HS năm chắc đặc điểm của cây  để miêu tả cây cối tốt hơn .   

       b. Chuẩn bị : GV thiết kế hệ thống câu đố trên giáo án điện tử  để HS  suy nghĩ trả lời 
       c. Cách tổ chức chơi :

    GV nêu cách chơi : Chia lớp thành 4 đội. Mỗi đội chọn một ô số để đoán cây. (trong mỗi ô số có một câu đố  tên gọi của một loài cây) Các đội chọn ô số trả lời. Đội nào trả lời được nhiều câu hỏi đúng đội đó sẽ chiến thắng.

     Gv sưu tầm các câu đố về các loài cây để đố HS, đòi hỏi HS vận dụng những hiểu biết của mình về cây để giải đố. 

Cây gì mọc ở sân trường
Cùng em năm tháng thân thương bạn bè
Nấp trong cành lá tiếng ve
Sắc hoa đỏ rực gọi hè đến mau?
  ( cây hoa phượng)

Cây gì thân cao
Lá thưa răng lược
Ai đem nước ngọt
Đựng đầy quả xanh? 

              ( cây dừa )

             Cây gì thân nhẵn, lá xanh 
Có buồng quả chín, ngọt lành thơm ngon? 
                                           ( Cây chuối ) 
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    a. Mục đích: Trò chơi “Mua thông tin – Đoán cây giỏi” cũng giúp các em nhận biết nhanh đặc điểm của cây  cối trong tự nhiên  từ đó HS nắm chắc đặc điểm của cây  để miêu tả cây cối tốt hơn .   

    b. Chuẩn bị : GV chuẩn bị các thông tin về từng loại cây sau đó thiết kế trên  powerpoit.

   c. Cách tổ chức chơi :

- Chia lớp thành 4 đội chơi . 

- Người chơi ở mỗi đội phải đoán xem đó là cây gì qua các kênh thông tin GV đưa ra ( Với điều kiện phải mua thông tin từ GV. Mỗi thông tin 10 điểm) . Đội nào  sử dụng càng ít thông tin mà vẫn đoán đúng cây đó thì đội đó sẽ chiến thắng.

VD1 : Chùm thông  tin về cây đào

Thông tin 1: Hoa có màu đỏ, phớt hồng.

Thông tin 2: Nở vào mùa xuân .

Thông tin 3: Cành hoa to như chiếc nơm lật ngược.

Thông tin 4: Đem lai may mắn tốt lành cho năm mới .

Thông tin 5: Làng Nhật Tân ở Hà Nội trồng nhiều loại cây này .
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Chùm thông tin về cây hoa hồng  

Thông tin 1: Lá có răng cưa , màu xanh.

Thông tin 2: Càng có gai nhọn.

Thông tin 3: Hoa tượng trưng cho tình yêu và niềm hạnh phúc .

Thông tin 4: Hoa có nhiều màu vàng, hồng, đỏ, trắng ...
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Đáp án : Cây chuối
Thông tin 1: Lá xanh

Thông tin 2: Thân mọc thẳng, nhẵn, sờ mát tay.

Thông tin 3: Không có cành.

Thông tin 4: Quả chín có màu vàng tạo thành nải.

Thông tin 5: Lá dùng để gói bánh.

Thông tin 6 : Thân để cho lợn ăn. 
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     a. Mục đích:

- Cung cấp cho học sinh một số ý từ để các em có cơ sở hình thành bài văn

- Tạo cho các em tính nhanh nhẹn, mạnh dạn và tập trung.

- Rèn luyện khả năng quan sát, chú ý và tư duy của học sinh.

    b. Chuẩn bị:
-1 hộp quà 

-Câu hỏi của bài đang học

   c. Cách tổ chức:
   Giáo viên nêu cách chơi và quy luật chơi. Hộp quà sẽ được chuyền từ bạn này sang bạn khác một cách khẩn trương, gọn gàng theo nhịp bài hát nào đó. Khi có hiệu lệnh của giáo viên, hộp quà dừng chạy. Học sinh nào đang cầm hộp trên tay phải mở hộp ra bốc câu hỏi trả lời. Nếu trả lời đúng được cả lớp tuyên dương, nếu không trả lời được sẽ phải thực hiện một hình phạt nhẹ nhàng do giáo viên quy định và học sinh khác sẽ xung phong trả lời thay bạn giáo viên nhận xét và cho trò chơi tiếp tục.

    Khi dạy về quan sát, tìm ý và lập dàn bài tôi thường tổ chức trò chơi này. Bằng một hệ thống câu hỏi chuẩn bị sẵn mang tính gợi mở đòi hỏi HS phải độc lập suy nghĩ, quan sát để tìm hiểu được vấn đề. Tuỳ dạng bài mà giáo viên chọn hệ thống câu hỏi phù hợp cho trò chơi.

 Lưu ý : Câu trả lời của HS sẽ có nhiều đáp án đúng theo từng cảm nhận của HS. GV không nên áp đặt đáp án đúng cho câu hỏi. Khuyến khích HS trả lời theo cảm nhận riêng độc đáo và sáng tạo về cây cối.  

      Bài Tả cây có cây có bóng mát
- Em hãy nêu các bộ phân của cây.

- Thân cây thế nào?

- Gốc cây ra sao?

- Nêu đặc điểm của cành cây

- Tìm từ tả màu sắc và hình dáng của lá.

- Cây có hoa không? Hãy nêu hình dáng màu sắc của hoa.

- Hãy nêu ích lợi của cây.

- Những hoạt động có liên quan đến cây ?



     a. Mục đích: Trò chơi “Tìm từ nhanh” cũng đã giúp các em nhận biết nhanh các từ ngữ phục vụ cho bài học và làm giàu thêm vốn từ cho các em, luyện trí thông minh và tác phong nhanh nhẹn khi trình bày viết đoạn.
    b. Chuẩn bị : Làm một số bìa nhỏ có ghi các từ ngữ phục vụ nội dung bài học.

   c. Cách tổ chức chơi :

       GV nêu cách chơi : chọn 2 đội, mỗi đội 2 em cùng tham gia trò chơi này. GV gắn yêu cầu cần tìm lên bảng,  2 nhóm nhanh chóng tìm từ GV đã cho sẵn, gắn lên bảng khi có hiệu lệnh hết giờ, 2 nhóm dừng trò chơi, nhóm nào tìm được nhiều từ hơn, chính xác hơn là đội thắng cuộc.

      Giáo viên có thể cho học sinh thi tìm từ theo một số câu cho sẵn. Sau khi học sinh được quan sát, trao đổi, học sinh tìm được các từ nêu về dặc điểm, lợi ích của cây, nêu các bộ phận của nó thông qua hệ thống câu hỏi, hình ảnh tĩnh, động, qua đoạn phim mà giáo viên đã sưu tầm được.

       Ví dụ : Bài Tả cây hoa phượng 
+ Từ chỉ màu xanh của lá, xanh đậm, xanh lam, xanh um, xanh tươi, xanh thẫm.

+ Từ chỉ màu đỏ của hoa : Đỏ thắm, đỏ tươi, đỏ tía, đỏ rực.

+ Từ chỉ cành lá : sum suê, um tùm…

+ Từ chỉ thân cây : nham nhám, sần sùi …

+ Từ chỉ ích lợi : che mát, giúp HS vui chơi, cho vẻ đẹp, …

+ Tìm một số từ tả các bộ phận của cây

    Nội dung yêu cầu gồm các từ : lá cây, hoa phượng, thân cây, ích lợi.

    Khi GV gắn từ nào lên bảng thì HS chọn từ để tả theo yêu cầu trên.

    Trò chơi này có tác dụng rất cao, tạo được không khí thoải mái, vui vẻ và rèn được tính nhanh nhẹn, tập trung tinh thần thi đua sôi nổi và khắc sâu được một số từ cần thiết không thể thiếu trong bài làm của HS trong những tiết sau. Ngoài ra, còn tạo cho HS tính mạnh dạn, tự tin, thích tham gia vào hoạt động chung của lớp.



a.  Mục đích : 

· Giúp HS hình thành bài văn có hệ thống diễn đạt mạnh lạc, gợi cảm. 

· Tạo cho HS có tác phong nhanh nhẹn.

· Rèn kĩ năng nhận biết và sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong bài văn đồng thời biết phân tích để thấy được cái hay cái đẹp khi sử dụng những biện pháp nghệ thuật ấy. 

b. Chuẩn bị :

- 1 bảng phụ đã viết sẵn đoạn văn.

- 1 số băng giấy đã viết sẵn các câu văn trong đoạn văn trên.

     c. Cách tổ chức  chơi :

    GV nêu cách chơi. luật chơi

    Mỗi tổ chuẩn bị từ hai đến ba đoạn văn mẫu, trong đoạn văn đó có sử dụng biện pháp nghệ thuật. Tổ này đọc đoạn văn của tổ mình, yêu cầu tổ bạn nêu biện pháp nghệ thuật mà tổ đã sử dụng trong đoạn văn đó. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn là hình ảnh so sánh, nhân hóa, các so sánh, tác dụng của nó. Cứ như vậy đến tổ khác lên đọc đoạn văn rồi mời tổ bạn tìm và nhận xét. Đội nào nói đúng, nhanh là thắng cuộc.

   VD : Bài tả cây phượng 

    Cây được trồng từ lâu nên nó cao và to lắm. Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô xanh khổng lồ bung nở. Ngọn của nó sà vào đến tận tầng ba trường em. Tán nó xòe rộng cả một khoảng sân. Thân cây to, vỏ màu nâu xỉn, có đốm bạc, xù xì lồi lõm, có nhiều vết nứt ngang. Từ thân chẽ thành ba nhánh giống cái chạc. Cành vươn ra tứ phía, uyển chuyển la đà. Rễ phượng nổi lên mặt đất như mấy chú trăn nâu nhoài đi kiếm ăn. Lá phượng giống lá me, mỏng, màu xanh thẫm mọc song song hai bên cuống trông xa như đuôi con chim phượng, chắc vì thế mà cây có tên là Phượng. Phượng không trút lá như cây bàng nhưng đến mùa xuân nó lại ra nhiều lá mới thay cho những chiếc lá già. Lá mới xanh non, mát rượi, ngon lành như lá me.    

  HS chỉ ra được trong đoạn văn có sử dụng các hình ảnh so sánh  rất hay là cho bài văn thêm sinh động và gợi tả hơn như :  

+ Cây phượng như một chiếc ô xanh khổng lồ bung nở.
+ Từ thân chẽ thành ba nhánh giống cái chạc. 
+ Rễ phượng nổi lên mặt đất như mấy chú trăn nâu nhoài đi kiếm ăn. 

+Lá phượng giống lá me, mỏng, màu xanh thẫm mọc song song hai bên cuống trông xa như đuôi con chim phượng. 

+ Lá mới xanh non, mát rượi, ngon lành như lá me.    



    Đối với những tiết trả bài, tôi thường tổ chức cho các em trò chơi “ Ai là biên tập viên ” để giúp HS chữa bài văn . 

   a.  Mục đích : 

- Luyện kĩ năng vận dụng những kiến thức ngữ pháp đã học để chữa câu sai thành câu đúng nhằm diễn đạt ý một cách chính xác.

- Rèn óc quan sát, nhận xét và phê phán các hiện tượng ngữ pháp sai qui tắc.

    b.  Chuẩn bị : 

- Ghi lại một số câu sai ngữ pháp trong bài làm hoặc một số câu viết chưa có hình ảnh.

- Chép các câu sai vào một mảnh giấy nhỏ gấp lại bỏ vào hộp của tổ.

- Thi cá nhân hoặc chia nhóm có số người bằng nhau.

- Giấy + bút.

    c. Cách tiến hành : 

- Yêu cầu : Đọc kỹ câu sai, xác định rõ nguyên nhân sai và chữa lại cho đúng ngữ pháp (chỉ được thay đổi 2-3 từ, để câu văn trở nên hay hơn, gợi tả và gợi cảm hơn.)  chữa lại bằng nhiều cách thì càng tốt trong thời gian cho phép hoặc viết câu lại cho có hình ảnh.

 VD:   Lá cây thẳng đuồn đuột. 

           Cành cây khô cứng.

+ Phân tích nguyên nhân câu chưa hay là do dùng từ  đuồn đuột và từ khô cứng chưa  hay  chưa có sức gợi tả chính xác . 

*  HS có thể sửa như sau : 

+  Lá cây xum suê tươi tốt .

+ Lá cây mà xanh mát sờ mịn và mát tay .

+ Lá cây tươi non mơn mởn .

+Mỗi khi có gió thổi lá cây  khẽ đung đưa như vẫy chào chúng em.  

+ Cành cây vươn cao chĩa về mọi phía.

+ Vào mùa đông, cành cây khẳng khiu trụi lá. 

- Quản trò điều khiển cho thực hiện theo kiểu tiếp sức: tổ 1 đến tổ 2, tổ 3.

- GV và cả lớp nghe từng nhóm đọc kết quả để đánh giá cho điểm.

- Tiếp tục tiến hành như trên đối với đề thi số 2.

- Kết thúc cuộc thi GV cộng điểm đạt được của từng nhóm (cá nhân) và công bố kết quả người (nhóm) có điểm cao nhất được tuyển chọn làm “Biên tập viên”

     4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN : 

     Sau một thời gian suy nghĩ và áp dụng những biện pháp trên vào giảng dạy. Tôi nhận thấy các em có rất nhiều tiến bộ, từ việc ngại viết văn các em đã có hứng thú làm văn, biết thực hiện làm một bài văn miêu tả cây cối theo trình tự các bước một cách độc lập và thành thói quen tốt. Nhiều bài văn có chất lượng tốt, tình trạng học sinh làm lạc đề, sai lỗi về chính tả, dùng từ đặt câu đã giảm rõ rệt, nhiều em còn biết sử dụng những biện pháp tu từ như so sánh, nhân hóa vào bài văn của mình làm cho bài văn trở nên sinh động và giàu hình ảnh. Bên cạnh đó các em còn biết làm văn có cảm xúc hơn, câu văn chau chuốt hơn. Lựa chọn hợp lý với hiệu quả cao. Thông qua kết quả ấy cho thấy đề tài áp dụng rất khả thi và hiệu quả . Kết quả môn Tiếng Việt do lớp tôi chủ nhiệm sĩ số 40:
	Điểm
	Đầu năm
	Cuối học kì I

	
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5
	9 - 10
	7 - 8
	5 - 6
	Dưới 5

	Số lượng
	6
	24
	8
	2
	20
	16
	4
	0

	Tỉ lệ %
	15%
	60%
	20%
	5%
	50%
	40%
	10%
	0%


PHẦN 3 : KẾT LUẬN

      1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 

      Từ thực tế giảng dạy, tôi thấy để nâng cao chất lượng dạy tập làm văn tả cây cối người giáo viên cần:

    - Tìm hiểu kỹ đối tượng học sinh, đặc điểm tâm lý của học sinh, hiểu và nắm chắc đặc điểm, chức năng của văn miêu tả và cần giúp các em hiểu rõ các đặc điểm ấy ngay từ tiết đầu tiên của thể loại văn miêu tả.

   - Tạo cho HS hứng thú học văn với nhiều hình thức phong phú đa dạng.

   - Hình thành cho HS thói quen tích lũy những hiểu biết về thế giới tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học qua việc quan sát, tìm hiểu ngoài thực tế cuộc sống.   

   - Luôn có ý thức trau dồi mở rộng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ qua dự giờ, học hỏi bạn bè đồng nghiệp và nghiên cứu tài liệu.

   - Vì tập làm văn là phân môn thực hành tổng hợp của tất cả các phân môn thuộc môn Tiếng việt nên muốn dạy tập làm văn có chất lượng cần thiết phải dạy tốt các phân môn còn lại.

   - Cần chuẩn bị chu đáo trước khi lên lớp, để khi thực hiện kế hoạch bài học trên lớp giáo viên cần đọc  cho học sinh nghe các câu văn, câu thơ có sử dụng các biện pháp nghệ thuật, cung cấp cho cac em những đoạn văn mẫu…giúp các em mở rộng vốn từ, mở rộng vốn hiểu biết và từ đó học tập vận dụng vào bài làm của mình.

    - Cần coi tiết trả bài như một khâu không thể thiếu của các hoạt động tiếp theo. Trả bài là tiết học mà giáo viên dành nhiều thời gian để sửa lỗi cho học sinh, giúp học sinh điều chỉnh những sai sót mắc phải trong bài viết để bài viết sau sẽ hoàn chỉnh hơn, hấp dẫn hơn.

     2. KẾT LUẬN: 
     Học sinh Tiểu học làm quen với văn tả cây cối từ lớp 3, lên lớp 4, 5 các em lại được củng cố và nâng cao thể loại văn tả này. Để các em làm văn thể loại này được tốt. Ngoài năng khiếu sự siêng năng chăm chỉ của mỗi học sinh thì người giáo viên cũng là người quyết định đến hiệu quả làm văn của các em, giúp các em nhận thức được phương pháp làm văn, bố cục làm văn... cung cấp cho các em những kiến thức có bản để các em tự đi sâu miêu tả theo cảm xúc thực sự của chính mình.

        Là người giáo viên dạy tiểu học, tôi nghĩ rằng mình phải luôn sáng tạo, cải tiến cách dạy, tìm ra phương pháp dạy đạt hiệu quả cao nhất, giúp các em vững vàng, tự tin đưa văn học và đời sống vào bài văn của mình một cách sinh động, hấp dẫn, chân thực đảm bảo nội dung và nghệ thuật.

       3. KHUYẾN NGHỊ:

       Để kết quả của đề tài có thể được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả, tôi xin có một số ý kiến đề xuất sau đây:

   *Đối với Bộ GD&ĐT:

- Cần tăng thời lượng cho các tiết dạy tập làm văn xây dựng đoạn văn miêu tả để học sinh được rèn kỹ năng nhiều hơn.

- Kiểm soát các loại sách nâng cao, sách tham khảo, sách chuyên đề phục vụ cho việc dạy và học tập làm văn lớp 4.

- Nghiên cứu các ngữ liệu đưa vào sách giáo khoa cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và phù hợp với từng vùng miền, địa phương. 

   * Đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT:

- Hàng năm cần tổ chức các phong trào thi đua viết thơ văn, sáng tác nhỏ của tuổi thơ để các em có điều kiện phát huy tài năng của mình.

- Thường xuyên mở các hội thảo, nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia về dạy và học tập làm văn để giáo viên được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

- Trong các kỳ hội giảng, hội thi nên khuyến khích giáo viên dạy tập làm văn để trao đổi tìm ra phương pháp hay.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường: Trang bị những thông tin hiện đại, máy tính nối mạng Internet để giáo viên có thể tra cứu, tìm các thông tin phục vụ cho giảng dạy.

* Đối với ban giám hiệu nhà trường:

- Tăng cường đầu sách trong thư viện để giáo viên có đủ tư liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy nhất là các tạp chí: Giáo dục Tiểu học, Thế giới trong ta…

- Nâng cao hiệu quả các giờ chuyên môn, khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, cùng thống nhất soạn giáo án tập thể để phát huy sở trường của từng cá nhân và sức mạnh của tập thể.

- Hàng năm thường xuyên tổ chức cho giáo viên và học sinh đi thăm quan du lịch để nâng cao hiểu biết về cảnh vật, đất nước và con người Việt Nam. 
       Trên đây là kinh nghiệm, giải pháp của tôi trong quá trình giảng dạy kiểu bài tập làm văn miêu tả cây cối. Dù tôi đã đặt nhiều tâm huyết vào đó nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Kính mong nhận được sự nhận xét, góp ý, xây dựng của hội đồng khoa học các cấp để "Biện  pháp giúp học sinh lớp 4 làm tốt kiểu bài văn miêu tả cây cối" mang lại hiệu quả cao hơn và được áp dụng rộng rãi ở các lớp Tiểu học. 
 
                                         TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách Tiếng Việt 4 (tập 1 + Tâp 2) của Nhà xuất bản Giáo dục.

2. Văn miêu tả trong nhà trường phổ thông - Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Minh Diệu

3. Bài tập nâng cao Từ và Câu lớp 4 - Nhà xuất bản Đại học sư phạm

4. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy các môn học lớp 4 của Nhà xuất bản Giáo dục

5. Tập làm văn 4 - Đặng Mạnh Thường
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